BÁO CÁO CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Góp phần chuẩn bị báo cáo tổng kết giai đoạn I và kế hoạch giai đoạn II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010)


Một trong 4 nội dung về cải cách thể chế được đề ra trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001) là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu cơ bản là "Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch và công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính. Loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân. Mở rộng cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, xóa bỏ kịp thời những quy định không cần thiết về cấp phép và thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm định, giám định".


Trên tinh thần đó, những năm qua công tác cải cách thủ tục hành chính trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của Chính phủ và các bộ, ngành địa phương.


Để góp phần chuẩn bị Báo cáo tổng kết giai đoạn I và dự kiến kế hoạch giai đoạn II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010,   báo cáo này tập trung vào các nội dung:


- Chỉ đạo triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua.


- Tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực.


- Nhận định, đánh giá chung.


- Một số kiến nghị và đề xuất nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong những năm tới.


I. Về chỉ đạo triển khai cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Nhận rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, tháng 5 năm 1994 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 38/Chính phủ về cải cách một bước thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức. Yêu cầu của Nghị quyết là "nhằm tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa cơ quan nhà nước với tổ chức xã hội và giữa cơ quan nhà nước với công dân".


Tiếp theo đó, trong chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VII), Chính phủ đã xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá của cải cách hành chính và lựa chọn 7 lĩnh vực trọng điểm để tập trung làm trước là: phân bổ ngân sách; cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư nước ngoài; xuất nhập khẩu; thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh; cấp phép xây dựng và quyền sử dụng đất; xuất nhập cảnh; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Chủ trương lấy cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá cũng đã được thể hiện trong Báo cáo chuyên đề của Chính phủ tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa IX, sau đó được cụ thể hóa trong Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ.


Tháng 5 năm 1997 Thủ tướng có Chỉ thị số 342/TTg về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 38/CP. Tại Chỉ thị này, cùng với việc đề ra một số biện pháp cụ thể đẩy mạnh công tác chỉ đạo thực hiện, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và UBND các địa phương tổ chức sơ kết, kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết. Ngày 30 tháng 7 năm 1998,   Thủ tướng có Quyết định số 670/TTg thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xuất nhập khẩu và hải quan là những lĩnh vực đang thực sự có nhiều nổi cộm nhất. Cuối năm 1998,   Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ quyết định lựa chọn các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tư pháp, Ngân hàng nhà nước, Tổng cục Hải quan và Văn phòng Chính phủ làm điểm để chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính.


Sau khi ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010, từ thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết 38/CP, Chính phủ đề ra chủ trương gắn cải cách thủ tục hành chính với việc chấn chỉnh kỷ luật hành chính. Trên tinh thần chọn năm 2002 là năm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, Chính phủ chỉ đạo "Trên cơ sở các vấn đề của từng mối quan hệ đã xác lập, cơ quan cấp trên định ra lịch trình cơ quan cấp dưới phải thực hiện ngay đối với những vấn đề không cần bổ sung, sửa đổi gì về thủ tục hành chính; đối với những vấn đề chưa thực hiện được vì vướng về thể chế thì giao trách nhiệm dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết tận gốc vấn đề" (Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2001 và chương trình công tác năm 2002 của Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001).


Nhằm tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là trong giao dịch trực tiếp của cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg (ngày 04 tháng 9 năm 2003) về cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Mục tiêu đề ra là tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân; giảm phiền hà, chống quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các nguyên tắc xuyên suốt được xác định là: đơn giản rõ ràng, đúng pháp luật; công khai về thủ tục, phí, lệ phí và thời gian giải quyết; nhanh chóng, thuận tiện nhận yêu cầu và trả kết quả tại một chỗ.


Để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, tháng 4 năm 2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Quyết định số 178/2002/QĐ-TTg mở rộng ra các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng.


Thực hiện Nghị quyết số 01/2004/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 276/CP-CCHC (ngày 27 tháng 02 năm 2004) giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành chính. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình để sửa lỗi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định gây phiền hà, cản trở công việc của dân, hoạt động của doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Các lĩnh vực ưu tiên là thuế, hải quan, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư nước ngoài, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Cũng theo tinh thần đó, Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 01 năm 2005 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005 một lần nữa xác định trách nhiệm của các bộ và UBND các cấp trong việc hệ thống hóa những quy định về các thủ tục và giấy tờ cần thiết đối với từng loại công việc; công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện. Mặc khác, nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị tùy tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.


Để giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý những vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trên các địa bàn trọng điểm, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành (Quyết định số 23/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2005) với các nhiệm vụ chủ yếu là:


- Tổ chức rà soát thủ tục hành chính về các lĩnh vực: mặt bằng kinh doanh, thuế, hải quan, hàng hóa xuất nhập khẩu, phân bổ hạn ngạch, lưu thông hàng hóa trong nước;


- Phát hiện và đề xuất với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những thủ tục mà các cơ quan quản lý, cán bộ, công chức nhà nước tùy tiện đặt thêm, gây khó khăn, hạn chế sức cạnh tranh của các đơn vị;


- Đôn đốc, yêu cầu các bộ ngành và các địa phương có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị và vướng mắc của doanh nghiệp.


Tiếp theo đó tại Chỉ thị số 09/2005/CT-TTg  ngày 05 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một lần nữa xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong năm 2005 là tiến hành tổng rà soát và sửa đổi thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân công, đồng thời giao trách nhiệm cho Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.


Nhìn chung lại, cải cách thủ tục hành chính luôn luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính. Nhiều giải pháp quan trọng đã được đề ra và triển khai thực hiện trên tinh thần gắn cải cách thủ tục hành chính với cải cách thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức hoạt động của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước.


II. Tình hình và kết quả cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực


1. Lĩnh vực đất đai

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được cải tiến theo hướng đơn giản hóa, thống nhất và công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền luật định, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Theo tinh thần đó, Luật đất đai đã được Chính phủ trình Quốc hội ban hành năm 2003. Ngày 29 tháng 10 năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định về việc thi hành Luật nói trên. Việc cải cách thủ tục hành chính trong pháp luật về đất đai thể hiện trong các nội dung: lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về đất đai.


Về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xây dựng cho từng cấp chính quyền. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được công bố công khai tại trụ sở UBND trong suốt quá trình của kỳ quy hoạch, kế hoạch. Đối với các địa phương cấp huyện và xã không có biến động lớn về cơ cấu sử dụng đất thì không phải lập quy hoạch, kế hoạch theo định kỳ mà chỉ thực hiện việc đch, sửa đổi cần thiết.


Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất đã được phân cấp hoàn toàn cho địa phương. Thủ tục thu hồi đất được cải tiến theo hướng giảm sự can thiệp bằng biện pháp hành chính. Tổ chức phát triển quỹ đất được thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố. Thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được thực hiện theo cơ chế "một cửa", hồ sơ được đơn giản hóa, thời gian được rút ngắn nhờ cải tiến các bước trích lục, trích đo địa chính khu vực đất xin giao, xin thuê.


Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có những cải tiến đáng kể như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo một mẫu thống nhất do Bộ Tài Nguyên và Môi trường phát hành. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện bởi các cơ quan được thành lập mới là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường theo cơ chế "một cửa". Theo thủ tục mới, bản vẽ trích lục hay trích đo địa chính thửa đất do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong quá trình thẩm tra hồ sơ và biên bản xác định ranh giới sử dụng đất do cơ quan chuyên môn về đo đạc lập trong quá trình đo vẽ bản đồ địa chính thay vì việc người sử dụng đất phải nộp bản vẽ trích lục hay trích đo địa chính thửa đất và biên bản xác định ranh giới với hộ liền kề khi nộp hồ sơ như trước đây. Trách nhiệm của UBND cấp xã được tăng cường trong việc xét duyệt để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Theo quy định mới, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chịu trách nhiệm về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện, UBND cấp có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bỏ qua thủ tục ký quyết định về cấp giấy chứng nhận như trước đây.


Tuy nhiên, mặc dù mới được ban hành, song việc sửa đổi Nghị định 181 đã được đặt ra. Điều này, một mặt thể hiện sự linh hoạt, kịp thời, cầu thị trong quản lý nhà nước nói chung và cải tiến thủ tục hành chính nói riêng, nhưng cũng là biểu hiện của sự thiếu toàn diện khi hoạch định chính sách và xây dựng thể chế.


2. Lĩnh vực xuất nhập khẩu, hải quan

Cải cách thủ tục hoàn cảnh trong lĩnh vực hải quan được gắn với phương châm xây dựng và phát triển ngành là "thuận lợi, tận tụy, chính xác" và được thực hiện qua việc rà soát, xây dựng thể chế và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.


Thủ tục hải quan là vấn đề được quan tâm từ khi ban hành Luật Hải quan vào  năm 2001. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan (tháng 5/2005) đã nhằm vào các nội dung quan trọng như nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan…


Quy trình mới trong việc thực hiện thủ tục hải quan đã lược bỏ những khâu trung gian (lô hàng được miễn kiểm tra thì người làm thủ tục chỉ tiếp xúc với công chức tiếp nhận hồ sơ lô hàng và công chức giám sát tại cửa khẩu); giải tảo những khâu gây chậm trễ, ách tắc (đối chiếu nợ thuế và kiểm tra tính thuế, trả hồ sơ). Sau đây là những kết quả cụ thể trong cải cách thủ tục hải quan:


Quy trình hải quan áp dụng đối với hàng nhập khẩu theo hợp đồng thương mại được rút xuống còn ba khâu thay vì bốn khâu như trước đây. Đối với hàng xuất khẩu, các khâu xử lý rút xuống còn hai khâu (đối với lô hàng miễn kiểm tra) thay vì ba khâu và đối với lô hàng không được miễn kiểm tra nay chỉ còn ba khâu.


Thời gian thông qua được rút ngắn. Nếu như trước đây thời gian thông quan cho một lô hàng là 1-3 ngày thì nay, đối với lô hàng miễn kiểm tra, thời gian kiểm tra là 1-2 giờ, lô hàng phải kiểm tra - 1/2 ngày.


Hồ sơ, giấy tờ khi thực hiện thủ tục hải quan cũng được đơn giản hóa. Đối với lô hàng xuất khẩu bình thường, chỉ cần ba loại, nhập khẩu - bốn loại. Tiêu chí trong tờ khai hải quan giảm từ 50 xuống 27 đối với tờ khai xuất khẩu và 48 đối với tờ khai nhập khẩu.



Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được thể hiện qua việc triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Việc thí điểm đang được áp dụng tại Cục Hải quan Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện thí điểm đối với xuất khẩu dầu thô tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, đối với tàu biển xuất nhập cảnh tại Đà Nẵng. Khai hải quan qua mạng được thực hiện ở Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương…


Mẫu tờ khai quyết định cho hành khách xuất nhập cảnh đường bộ đã được cải tiến theo hướng áp dụng chung một tờ khai thay vì ba tờ khai như trước đây; hành khách không có hành lý phải khai báo hải quan thì không phải lấy xác nhận của cơ quan hải quan, giảm thời gian làm thủ tục từ 20 phút xuống còn 10 phút, tiết kiệm thời gian làm thủ tục cho chuyến bay từ 2 giờ xuống còn 1 giờ.


Với tinh thần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo thành lập Tổ giải quyết vướng mắc tại các Cục, Chi cục hải quan để tiếp nhận, giải quyết nhanh các vướng mắc của doanh nghiệp; thực hiện đối thoại định kỳ với các doanh nghiệp (tùy theo quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp). Sự chủ động và tinh thần quyết tâm cải cách thủ tục hành chính của ngành hải quan được dư luận đồng tình và ghi nhận.


Ngoài những kết quả trên đây, cải cách thủ tục hải quan vẫn còn những vấn đề tồn tại: việc áp dụng hình thức khai điện tử chưa được các doanh nghiệp hưởng ứng do thiếu căn cứ pháp lý cho việc sử dụng chứng từ điện tử trong giao dịch điện tử. Việc xác định mã số hàng hóa còn khó khăn do phụ thuộc kết quả giám định, gây chậm trễ cho doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin chưa theo kịp đổi mới về thủ tục, dẫn đến tình trạng sai lệch thông tin, dữ liệu, gây phiền hà cho doanh nghiệp.


Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nội dung rà soát, cải tiến thủ tục hành chính bám sát yêu cầu về công khai, minh bạch, hội nhập kinh tế quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.


Đối với hoạt động xuất nhập khẩu chuyên ngành, các bộ, ngành đã kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm tính phù hợp và thực tế.


Hoạt động quản lý về xuất nhập khẩu đã được phân cấp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong lĩnh vực xuất khẩu, các doanh nghiệp FDI đã không còn phải đăng ký kế hoạch xuất khẩu với Bộ Thương mại hay các cơ quan được ủy quyền. Việc phê duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu đối với doanh nghiệp FDI được giao cho Sở Thương mại. Sự thay đổi này làm giảm chi phí đi lại và chi phí thông tin cho doanh nghiệp, được doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.


Tuy nhiên, về lĩnh vực xuất khẩu, cải cách thủ tục hành chính còn những tồn tại nhất định: quy định của các bộ, ngành còn thiếu thống nhất; thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư còn chưa bảo đảm sự bình đẳng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam; việc duyệt kế hoạch nhập khẩu phụ tùng, linh kiện, nguyên liệu thô và vật tư sản xuất hàng năm của doanh nghiệp FDI chưa được bãi bỏ.


3. Lĩnh vực thuế

Chính sách thuế được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung ba Luật về thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, Pháp lệnh về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Pháp lệnh về phí, lệ phí.


Một số thủ tục về thuế đã được bãi bỏ hoặc đơn giản hóa; cụ thể như sau:


Việc cấp mã số thuế đã được cải tiến theo hướng áp dụng chung thống nhất mã số thuế cho cả hoạt động kinh doanh trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu. Doanh nghiệp chỉ làm thủ tục cấp mã số thuế tại cơ quan thuế thay vì phải đăng ký tại cả cơ quan thuế và hải quan như trước đây.


Thủ tục, hồ sơ mua hóa đơn được đơn giản hóa. Trong hồ sơ mua hóa đơn lần đầu đã được bãi bỏ ba loại giấy tờ; đối với lần sau - giảm một loại giấy tờ. Các doanh nghiệp được khuyến khích sử dụng hóa đơn tự in do Cục thuế cấp tỉnh xét duyệt.


Cơ chế kê khai, nộp thuế được đổi mới. Cơ chế thông báo thuế đã được bãi bỏ từ 01/1/2004 để áp dụng thí điểm tự tính, tự khai và tự nộp thuế của cơ sở kinh doanh. Tờ khai thuế đã được sửa đổi, tạo thuận lợi cho việc kê khai của doanh nghiệp.


Trong thủ tục miễn, giảm thuế, hồ sơ thủ tục và quyết định miến, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được bãi bỏ.


Thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA giảm xuống không quá 03 ngày. Thời hạn doanh nghiệp phải nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được giãn từ 60 ngày lên 90 ngày sau khi hết năm.


Tuy nhiên, cho đến nay, thủ tục quản lý thuế chưa được bổ sung kịp thời để phù hợp với cơ chế mới. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu phải tiếp tục đơn giản hóa. Tương tự như vậy với tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.


Việc rà soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế vẫn phải được tiếp tục đẩy mạnh để đánh giá, phân loại xử lý theo thẩm quyền. Các luật về thuế phải được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung (Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp lệnh thuế tài nguyên).


4. Lĩnh vực xây dựng 

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã được tập trung rà soát với mục đích loại bỏ các thủ tục phiền hà, cản trở hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công dân.


Cải tiến thủ tục hành chính về xây dựng đã được thể hiện trong Luật Xây dựng năm 2003, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này (Nghị định số 209/2004/NĐ-CP  về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 16/2004/NĐ-CP  về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 71/2004/NĐ-CP về quản lý xây dựng công trình đặc thù…).


Bộ Xây dựng đã phối hợp với các ngành, địa phương cải cách thủ tục hành chính trong công tác đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo hướng thực hiện cơ chế "một cửa". Một số thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ.


Điểm nổi bật của công tác cải cách thủ tục hành chính về xây dựng là cải tiến thủ tục cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định của Thông tư 09/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về cấp phép xây dựng thì người xin cấp phép xây dựng chỉ phải nộp hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan chính quyền địa phương, cơ quan có liên quan. Những dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công hoặc các công trình thuộc dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt thì không phải xin giấy phép xây dựng. Việc đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp huyện và xã cũng tác động tích cực đến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người xin cấp giấy phép xây dựng. Sở xây dựng chỉ cấp phép xây dựng đối với công trình quy mô lớn, phức tạp, công trình nằm trên tuyến phố chính, khu vực có ý nghĩa lịch sử, văn hóa; việc cấp phép xây dựng nhà riêng lẻ đã được giao cho chính quyền cấp huyện và cấp xã, bảo đảm tính gần dân trong cung cấp thủ tục hành chính.


Tuy nhiên, thủ tục hành chính về xây dựng - vấn đề liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp vẫn phải được tiếp tục nghiên cứu. Quá trình thực hiện Nghị định số 16/2004/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi có sự điều chỉnh cần thiết.


5. Lĩnh vực công chứng 

Được xây dựng trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của 10 năm hoạt động công chứng và nhất là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực công chứng, chứng thực, Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực đã có nhiều nội dung được cải cách, đổi mới, trong đó có các thủ tục về công chứng, chứng thực theo tinh thần đơn giản, giảm phiền hà cho công dân, tổ chức có nhu cầu công chứng, chứng thực như mở rộng phạm vi những cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực bản sao; mở rất rộng phạm vi thẩm quyền chứng thực cho UBND cấp huyện; quy định thẩm quyền chứng thực cho UBND cấp xã; trình tự và thủ tục công chứng, chứng thực các loại việc công chứng được quy định rõ ràng, cụ thể, ví dụ, nhiều việc được quy định phải công chứng, chứng thực trong ngày. Thẩm quyền cũng như thủ tục công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ, tài liệu (loại việc được công chứng, chứng thực nhiều nhất hiện nay) đã có nhiều nội dung được cải cách, đổi mới nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người cho yêu cầu công chứng.


Tuy nhiên, qua một vài năm thực hiện những bất cập của Nghị định số 75 đã bộc lộ rất rõ, và rõ nhất vẫn là vấn đề thủ tục hành chính trong công chứng, chứng thực. Thể hiện cụ thể trên một số vấn đề sau đây:


- Quy định nhiều thẩm quyền cho UBND cấp huyện được chứng thực, nhưng thực tế phổ biến rất nhiều nơi UBND cấp huyện chỉ quy định 2 hoặc 3 ngày để giải quyết công việc về chứng thực, những ngày khác trong tuần không giải quyết.


- Thủ tục công chứng các hợp đồng, giao dịch đất đai và một số bất động sản khác còn phức tạp bởi do yêu cầu phải chứng thực tính xác thực về nội dung của công chứng đối với tài sản, trong khi đó thực tế những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác của cá nhân và tổ chức còn chưa đầy đủ, đa dạng, thiếu thống nhất, lại trong điều kiện thiếu hướng dẫn cụ thể cần thiết, làm cho các công chứng viên quá "thận trọng", "chặt chẽ" để bảo đảm tính chịu trách nhiệm về tính xác thực của các hợp đồng, giao dịch, vì vây gây nhiều phiền hà, sách nhiễu đối với người dân.


- Việc Nghị định quy định về thẩm quyền địa hạt trong công chứng bất động sản cho các phòng công chứng là không còn hợp lý, gây nhiều phiền hà.


- Công chứng bản sao giấy tờ vẫn còn có nhiều bức xúc nhất, bởi có không ít quy định của một số bộ, ngành như Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nội vụ… quy định bắt buộc người dân phải nộp bản sao giấy tờ do Phòng công chứng chứng nhận trong hồ sơ tuyển sinh không được rà sóat để huy bỏ theo quy định, quy định của Nghị định. Tình trạng sính công chứng vẫn không được giảm thiểu. Các phòng công chứng đã phải hoạt động vượt quá khả năng cho phép trong công việc công chứng bản sao.


Nguyên nhân chủ yếu và cơ bản là:


- Công chứng vẫn mang nặng về chứng thực tính xác thực về nội dung. Hơn nữa, trong hoạt động nghiệp vụ của mình công chứng viên không phân biệt và tách bạch được giữa công chứng hình thức với công chứng nội dung. Việc lẫn lộn 2 hoạt động này đã gây ra những phiền hà, khó chịu cho khách hàng trong quá trình công chứng của công chứng viên.


- Chậm trễ trong việc xã hội hóa các hoạt động công chứng.


- Các Phòng Công chứng chưa được tăng cường về cơ sở vật chất, nhất là về đội ngũ công chứng viên; cơ chế tạo động lực cho các phòng công chứng chưa được coi trọng…


Để khắc phục những vướng mắc trên đây, cần áp dụng các giải pháp, cụ thể là:


- Tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành có liên quan rà soát, hủy bỏ những quy định trái phép về nộp bản sao công chứng đối với người dân khi làm hồ sơ, giải quyết công việc…


- Thực hiện xã hội hóa hoạt động công chứng, cho phép tư nhân làm công chứng, chuyển các phòng công chứng sang hoạt động theo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm; cho phép các phòng công chứng được thành lập chi nhánh;


- Xóa bỏ thẩm quyền về địa hạt của các phòng công chứng, tạo ra sự cạnh tranh giữa các phòng công chứng;


- Nâng cao chất lượng công tác chứng thực của UBND cấp huyện, cấp xã đảng viên những công việc thuộc thẩm quyền quy định;


- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động công chứng; tăng cường kiểm tra, giám sát các phòng công chứng.


- Tăng cường tuyên truyền, giải thích rõ cho dân về công chứng, chứng thực, nhất là về công chứng, chứng thực bản sao giấy tờ;



- Thực hiện phâp cấp nhiều hơn, đồng bộ, rõ ràng, dứt khoát hơn cho chính quyền địa phương trong việc quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực.


6. Lĩnh vực hộ tịch, hộ khẩu

Công tác đăng ký hộ tịch được áp dụng theo Nghị định số 83/CP của Chính phủ, Thông tư 12/1999/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Mặc dù các văn bản nói trên đã thể hiện tinh thần cải cách hành chính, song quá trình thực hiện vẫn phát sinh những vướng mắc. Để khắc phục tình trạng trẻ em không được đăng ký khai sinh hoặc khai sinh quá hạn, Bộ Tư pháp có công văn 278/TP-HT ngày 23/4/2001 về công tác đăng ký khai sinh cho trẻ em toàn quốc.


Hiện nay, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83/CP đang được chuẩn bị để trình Chính phủ ban hành. Thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết khắc phục:


Thứ nhất, sự bất hợp lý của các quy định liên quan đến hồ sơ đăng ký hộ tịch. Việc nộp đơn xin nhận nuôi con nuôi, đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn là thủ tục hành chính không cần thiết, nên được lược bỏ. Tương tự như vậy với quy định về xuất trình giấy khai sinh khi đăng ký kết hôn, niêm yết thông báo về đăng ký kết hôn và xuất trình giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng sinh khi đăng ký khai sinh cho trẻ em.


Thứ hai, xu hướng tập trung thẩm quyền đăng ký hộ tịch vào Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Các loại việc như xác định lại dân tộc, đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch… có thể phân cấp để giảm bớt tầng nấc thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí giao thông cho người dân.


Thứ ba, sự thiếu cụ thể của các quy định về điều kiện thực hiện thủ tục hành chính. Cách quy định "các giấy tờ cần thiết khác" là yếu tố tạo cơ hội để cán bộ đăng ký hộ tịch đặt thêm ra những điều kiện, thủ tục mới gây phiền hà cho nhân dân.


Hoạt động quản lý, đăng ký hộ khẩu đang được áp dụng theo Nghị định 51/CP năm 1997 của Chính phủ và Thông tư 06/TT/BNV năm 1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Quá trình áp dụng các văn bản nói trên đã phát sinh một số vấn đề cần xử lý để chấm dứt các biểu hiện "hành dân" của cơ quan công quyền và sự tùy tiện trong việc thực hiện đăng ký hộ khẩu.


Thứ nhất, việc quy định để tạo ra khả năng vận dụng "trường hợp cá biệt" là trái với xu hướng thống nhất hóa thủ tục hành chính. Một số quy định thiếu rõ ràng và thiếu chặt chẽ như "chưa đủ điều kiện và thủ tục" là nguyên nhân của những thủ tục bất hợp lý và tùy tiện trong đăng ký tạm trú.


Thứ hai, các văn bản nói trên chưa giải quyết trường hợp đăng ký hộ khẩu cho người nhập cư, người đã nhiều thời gian làm ăn cư trú trên địa bàn nhưng chưa được đăng ký hộ khẩu. Để xử lý vấn đề này trong điều kiện thiếu quy định của pháp luật, các địa phương đã tự đặt thủ tục phiền hà, làm phát sinh hiện tượng tiêu cực, gây bất bình trong nhân dân.



Thứ ba, việc gắn vấn đề đăng ký hộ khẩu thường trú với yêu cầu liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của công dân là bất hợp lý, gây khó khăn cho công dân đang cư trú hợp pháp.


Để khắc phục một số bất cập về cơ chế quản lý hộ khẩu, ngày 19 tháng 8 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Nghị định mới này có quy định về nhà ở hợp pháp là một điều kiện để được đăng ký hộ khẩu ở nơi mới đến; quy định đối tưộng được đăng ký hộ khẩu thường trú khi chuyển đến thành phố, thị xã. Mặc dù đã được nghiên cứu sửa đổi, song cơ chế quản lý hộ khẩu vẫn cần được xem xét hoàn thiện một cách toàn diện, ngăn chặn việc các ngành, địa phương đặt ra các thủ tục tùy tiện hay dùng số hộ khẩu làm cơ sở cho việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân như học tập, khám chữa bệnh, điện nước sinh hoạt…


7. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh 

Công tác đăng ký kinh doanh trong 06 năm qua được thực hiện theo Luật doanh nghiệp. Tại đa số các địa phương, thời gian đăng ký kinh doanh đã rút ngắn xuống còn 10 ngày thay vì 15 ngày như quy định. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thí điểm đăng ký kinh doanh qua mạng. Một số địa phương (Lào Cai) áp dụng cơ chế "4 trong 1"; theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh đồng thời thực hiện việc nhận hồ sơ, khắc dấu, áp mã số thuế, mã số hải quan và thủ tục đăng ký kinh doanh hoàn tất chỉ sau 15 ngày. Tại Thành phố Đà Nẵng, đăng ký kinh doanh được tiến hành theo cơ chế "một cửa"; thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh giảm từ 15 ngày xuống 05 ngày, bổ sung nội dung đối với doanh nghiệp trong nước giảm từ 15 xuống 07 ngày, doanh nghiệp nước ngoài - từ 10 xuống 04 ngày.


Tuy nhiên, thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh còn một số bất cập:


Thứ nhất, do chưa có cách nhìn thấu đáo về cơ chế "một cửa" nên có trường hợp, việc áp dụng "một cửa" làm kéo dài hiện tượng đăng ký kinh doanh.


Thứ hai, có địa phương đặt thêm thủ tục đối với đăng ký kinh doanh trong một số ngành, nghề, đi theo xu hướng khôi phục cơ chế "xin - cho" đang được nghiên cứu loại bỏ.


Thứ ba, một số quy định thiếu rõ ràng gây phiền hà trong thủ tục đăng ký kinh doanh như xác định nhân thân người thành lập doanh nghiệp hay điều kiện đăng ký kinh doanh một số nghề đặc biệt.


Thứ tư, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh còn thiếu thống nhất trong quy định của các văn bản. Theo quy định của Nghị định 109/2004/NĐ-CP ngày 02/4/2004 về đăng ký kinh doanh thì việc tiếp nhận hồ sơ thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhưng theo Quyết định 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ thì đây là một trong bốn lĩnh vực phải áp dụng cơ chế "một cửa".


Hiện nay, dự án Luật Doanh nghiệp đang được nghiên cứu xây dựng. Những vấn đề nói trên phải được giải quyết bằng công tác hoàn thiện thể chế về kinh doanh.


8. Lĩnh vực thi hành án


Trên cơ sở nhận thức tầm quan trọng của công tác thi hành án dân sự, một lĩnh vực vừa gắn với cải cách hành chính, vừa là nhiệm vụ của cải cách tư pháp, thủ tục trong thi hành án dân sự đã được chú trọng để cải tiến.


Cùng với việc trình UBTVQH thông qua Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định 164/2004/NĐ-CP về thủ tục cưỡng chế và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự… Các văn bản đó đã bước đầu giải quyết các vấn đề có liên quan đến thủ tục thi hành án dân sự; cụ thể là:


Các quy định mới của pháp luật đã khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án; thể hiện rõ nguyên tắc tự định đoạt của các bên đương sự; cải cách cơ chế quản lý cán bộ cơ quan thi hành án dân sự; xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp.


Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 góp phần tháo gỡ kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong công tác thi hành án. Pháp lệnh đã sửa đổi các quy định về việc ra quyết định thi hành án, thi hành án theo đơn yêu cầu, trả đơn yêu cầu thi hành án, chuyển giao quyền, nghĩa vụ khi thi hành án, quy định về kê biên, đánh giá, bảo quản tài sản thi hành án, cơ chế miễn giảm án phí, tiền phạt cho người phải thi hành án, quy định về kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án…


Mặc dù vừa được ban hành, song các văn bản về thi hành án dân sự cũng đã bộc lộ một số bất hợp lý khi áp dụng và cần được nghiên cứu điều chỉnh kịp thời để giải quyết tồn tại trong thủ tục thi hành án dân sự, để bảo đảm sự đồng bộ với pháp luật dân sự và sự hài hòa với thông lệ quốc tế.


III. Một số nhận định và đánh giá


Từ tình hình và kết quả cải cách thủ tục hành chính 5 năm qua, có thể rút ra một số nhận định và đánh giá chung như sau:


1. Về những kết quả chủ yếu đã đạt được:


- Đã bãi bỏ, sửa đổi, ban hành mới một số lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật có chứa đựng thủ tục hành chính, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính, thể chế kinh tế phù hợp với yêu cầu của công cuộc đổi mới và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Việc sửa đổi, bổ sung cũng như quy định mới về thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với nhân dân và doanh nghiệp, đã loại bỏ nhiều khâu trung gian, những giấy tờ không cần thiết những thủ tục phiền phức, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của công dân, tổ chức, thiết thực góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm sinh hoạt của dân.


- Những kết quả về cải cách thủ tục hành chính đã trực tiếp góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới quan hệ công tác, phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.


Việc rà soát thủ tục hành chính, làm bộc lộ nhu cầu và nội dung đổi mới quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo hướng tập trung năng lực và điều kiện hoạt động vào chức năng quản lý hành chính nhà nước; phân biệt rõ các hoạt động quản lý nhà nước với hoạt động sự nghiệp; khắc phục cơ chế "xin - cho"; tăng cường công tác phối hợp, bảo đảm thông tin thông suốt; hạn chế tình trạng đùn đẩy công việc. Những kết quả về cải cách thủ tục hành chính trên thực tế là tiền đề, là điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức - bước đột phá trong đổi mới phương thức, lề lối lĩnh vực của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.


- Thông qua rà soát thủ tục hành chính đã phát hiện nhiều bất hợp lý trong quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy hành chính. Đây là những căn cứ quan trọng để điều chỉnh nội dung chức năng nhiệm vụ, điều chỉnh sự phân công phân cấp cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối.


- Quá trình cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quy trình, lề lối làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước một mặt vừa làm tăng nhu cầu, đòi hỏi, mặt khác vừa tạo điều kiện để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng chuyên môn, trước hết là kỹ năng hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.


- Cải cách thủ tục hành chính gắn liền với việc mở rộng tính công khai, minh bạch của các quyết định hành chính tạo điều kiện để nhân dân và các doanh nghiệp - các đối tượng quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan chuyên môn và cán bộ, công chức với tư cách là những chủ thể quản lý. Chính yếu tố này góp phần hạn chế và ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, thờ ơ, vô trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.


- Kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính những năm qua có tác động trực tiếp đến việc đổi mới quy trình ra quyết định của các cơ quan nhà nước, trong đó có quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trước hết là gắn mục tiêu quy định với điều kiện bảo đảm tính khả thi, chú ý xử lý mối quan hệ giữa nội dung và hình thức giữa đặc điểm đặc thù của pháp luật nước ta và những vấn đề mang tính thông lệ chung…


2. Những hạn chế tồn tại:


Bên cạnh những kết quả và tiến bộ đạt được, thực trạng cải cách thủ tục hành chính những năm qua còn bộc lộ những hạn chế và tồn tại chủ yếu sau đây:


Một là: Mặc dù đã qua nhiều năm cải cách nhưng cho đến thời điểm hiện tại, thủ tục hành chính trên hầu hết các lĩnh vực vẫn còn tồn tại nhiều bất hợp lý, gây phiền phức cho nhân dân và cho doanh nghiệp. Ngay trong những lĩnh vực trọng điểm được đánh giá là có nhiều đổi mới nhưng vẫn còn tình trạng thiếu thông thoáng, trùng lắp, nặng về dành thuận lợi cho cơ quan quản lý, cho người thực thi công vụ, gây bức xúc trong xã hội.


Hai là: Quá trình cải cách chủ yếu dừng lại ở những biện pháp tình thế, vướng đâu gỡ đó, thiếu một giải pháp toàn diện, cơ bản để có thể giải quyết tận gốc những nguyên nhân sâu xa làm phát sinh những bất hợp lý cả về nội dung và hình thức của các quy trình, thủ tục, nên hiệu quả không cao, kết quả không vững chắc. Khuynh hướng cải cách để nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý, cho người thực thi công vụ hơn là tháo gỡ cho dân, cho doanh nghiệp vẫn chưa được khắc phục.


Ba là: Cũng như cải cách hành chính nói chung, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong những năm qua, không bảo đảm tính đồng bộ. Đặc biệt là giữa cải cách thủ tục hành chính với cải cách thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới tổ chức bộ máy, điều chỉnh sự phân công phân cấp, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức…


3. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế:


Những tồn tại và nhược điểm trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu và trước hết là:


a. Về khách quan:


- Trên nhiều lĩnh vực, những biểu hiện của cơ chế tập trung quan liêu còn phổ biến (cả trong cơ chế, chính sách, trong quy định pháp luật và trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước) chưa được xóa bỏ tận gốc. Trên không ít làm việc của đời sống kinh tế - xã hội, quan hệ "xin - cho" thậm chí còn phổ biến.


- Không ít vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến nội dung quản lý nhà nước trong điều kiện cơ chế kinh tế mới chưa được làm rõ để trên cơ sở đó định ra lộ trình và giải pháp cải cách phù hợp.


- Những biểu hiện bất hợp lý trong chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước chậm được xem xét khắc phục một cách triệt để; chế độ công chức, công vụ không rõ ràng.


a. Về chủ quan:


- Nhận thức về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của công tác cải cách thủ tục hành chính chưa ngang tầm, nhất là của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Cải cách thủ tục hành chính là công việc phức tạp, nhạy cảm nhưng do chưa làm tốt công tác tư tưởng nên chưa tạo sự thông suốt và nhất trí cao trong các cơ quan hành chính nhà nước.


- Cải cách thủ tục hành chính đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của các bộ, ngành và địa phương cũng như lợi ích của bản thân cán bộ, công chức nên trong nhiều trường hợp còn biểu hiện làm cầm chừng, thiếu kiên quyết, thậm chí tránh né.


- Sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như của các bộ, ngành và địa phương chưa tập trung ráo riết. Chủ tịch, kế hoạch đề ra nhiều nhưng việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên. Những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chưa được xem xét, giải quyết kịp thời để tháo gỡ; việc triển khai thực hiện thiếu đồng bộ.


- Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành, nhất là ở địa phương còn hạn chế, bất cập, trong khi việc hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn chưa cụ thể và không thường xuyên.


IV. Một số kiến nghị và đề xuất


Để cải cách thủ tục hành chính thực sự trở thành khâu đột phá, thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính nói chung, cần tổ chức nghiên cứu một cách cơ bản và toàn diện hơn để hình thành cho được hệ thống những nguyên tắc, giải pháp cơ bản đồng bộ về cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, đây là vấn đề cần đặt trong khuôn khổ một đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc đưa thành một nội dung của giai đoạn II của Chương trình tổng thể cải cách hành chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


- Cần phải xác định thật rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong nội dung tổng thể của cải cách hành chính nói chung. Từ đó quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương đối với việc cải cách, đổi mới thủ tục hành chính; đặc biệt là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.


- Về mặt thể chế, thủ tục hành chính xét cho cùng là hiện thân về mặt hình thức của các cơ chế, chính sách quản lý. Một khi cơ chế, chính sách được đổi mới triệt để, tổ chức bộ máy quản lý được đổi mới về chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm thì tất yếu thủ tục hành chính sẽ có cơ sở, điều kiện để được cải cách một cách cơ bản, triệt để. Ngược lại, khi cải cách hành chính chưa được tiến hành đồng bộ, đều khắp thì chưa thể đòi hỏi cải cách cơ bản về thủ tục hành chính. Do vậy, cải cách thủ tục hành chính phải tiến hành đồng thời với đổi mới cơ chế, chính sách, hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường phân công, phâp cấp quản lý, điều chỉnh trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan hành chính cũng như chế độ công vụ.


- Thiết lập cơ chế giám sát thường xuyên, có hiệu quả đảng viên cán bộ, công chức trong tiếp nhận, xử lý công việc của dân và doanh nghiệp. Coi trọng cơ chế giám sát trong nội bộ cơ quan, đơn vị, kiên quyết không để tình trạng khép kín nội bộ trong xử lý công việc liên quan đến công việc của người dân; thiét lập cơ chế giám sát từ bên ngoài, từ trên xuống. Một mặt tăng cường thực hiện công khai đầy đủ, cụ thể về thủ tục hành chính, thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức để nhân dân giám sát. Cần nhanh chóng thiết lập đồng bộ khuôn khổ thể chế và thực hiện thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong hoạt động của bộ máy hành chính để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý những vi phạm.


- Cải cách thủ tục hành chính có vị trí và vai trò quan trọng công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ, có nội dung và yêu cầu cụ thể, do vậy cần phải có sự phân công và xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cơ quan giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính một cách thường xuyên. Hiện nay vấn đề này chưa được quy định rõ ràng và rành mạch cho Văn phòng Chính phủ hay cho Bộ Nội vụ. Vì cải cách hành chính liên quan đến toàn bộ nội dung của cải cách hành chính nói chung từ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, phân công, phân cấp, đến năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, công chức… Do đặc trưng quan hệ liên ngành, lĩnh vực như vậy, cho nên cần tập trung công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những chủ trương giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là Văn phòng Chính phủ.


- Thủ tục hành chính là hình thức pháp lý thể hiện cụ thể các nội dung cơ chế, chính sách, thể chế quản lý trên các lĩnh vực, là công cụ thực hiện các chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý của các cơ quan hành chính giữa các cơ quan hành chính với nhau và với công dân, tổ chức. Nhưng bản thân thủ tục hành chính có những nội dung và yêu cầu riêng, như phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện đối với người dân… Để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, nhất quán, có hiệu quả cao cho quá trình cải cách thủ tục hành chính, xin đề nghị nghiên cứu xây dựng pháp lệnh hoặc luật về thủ tục hành chính.


- Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết hoàn thiện mô hình "một cửa" trong giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp, và mở rộng áp dụng mô hình này vào các quan hệ tiếp nhận và xử lý công việc giữa các cơ quan hành chính với nhau.


- Gắn liền đồng bộ cải cách thủ tục hành chính với đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước. Trước hết là trên 2 vấn đề: a) nghiên cứu áp dụng hình thức quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và b) triển khai nhanh kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, từng bước thực hiện việc tiếp nhận và xử lý công việc của các cơ quan hành chính thông qua mạng tin học, kể các việc chỉ đạo cũng như xử lý công việc thuộc thẩm quyền của lãnh đạo.


- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút và phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức xã hội, các hiệp hội vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính, trước hết là phát hiện những bất hợp lý về thủ tục hành chính và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, giám sát người thi hành công vụ trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
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